
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 251 /ĐHCNĐN-TTPC 

V/v xây dựng, đề xuất danh mục thuộc độ 

mật (Tuyệt mật, Tối mật, Mật) của từng 

loại tài liệu, vật mang bảo vệ bí mật trong 

phạm vi đơn vị mình tham mưu, quản lý 

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2024 

 

Kính gửi:  

               - Các đơn vị thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

               - Chủ tịch Công Đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

             - Bí thư Đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 

 

1. Thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/ 02/ 2020 của Chính 

phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 

29/2018/QH14 được thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 07 năm 2020 tại kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa XIV; Thông tư số 

24/2020/TT-BCA ngày 10/ 03/ 2020 của Bộ Công an Quy định về biểu mẫu sử 

dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/ 5/ 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành “Quy chế bảo vệ 

bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; trong đó quy định rõ: 

- Việc xác định bí mật nhà nước phải căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước 

thuộc các ngành, lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xác định bí 

mật nhà nước, độ mật, phạm vi lưu hành, được phép hoặc không được phép sao, 

chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Trường hợp sử dụng bí mật nhà nước của 

cơ quan, tổ chức khác thì phải xác định độ mật tương ứng. Trường hợp thông tin 

trong cùng một tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước 

có độ mật khác nhau thì xác định theo độ mật cao nhất. 

2. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước và trách nhiệm của Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan 

đến việc: xác định mức độ bí mật, việc tiếp cận, quản lý, tạo ra, khai thác, sử dụng, 

xác định thời hạn, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí 

mật; Hiệu trưởng yêu cầu: 

a) Căn cứ vào danh mục bí mật Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt (kèm theo) và chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng các đơn vị phải xây 

dựng, đề xuất danh mục thuộc độ mật (Tuyệt mật, Tối mật, Mật) của từng loại tài 

liệu, vật mang bảo vệ bí mật trong phạm vi đơn vị mình tham mưu, quản lý (theo 

biểu mẫu đính kèm); 

b) Thời hạn hoàn thành: 

- Các đơn vị hoàn thành đề xuất danh mục thuộc độ mật (Tuyệt mật, Tối 
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mật, Mật) của từng loại tài liệu, vật mang bảo vệ bí mật trong phạm vi đơn vị mình 

quản lý, tham mưu gửi về Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 25/6/2024; 

- Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp danh mục thuộc độ mật, thống nhất 

với Phòng Thanh tra – Pháp chế hoàn thiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên 

quan trước 05/7/2024, trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT HĐT (b/c); 

- Ban Giám hiệu (thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Trường (t/h); 

- Lưu VT, PTTPC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đoàn Mạnh Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LĨNH VỰC

DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
(Các đơn vị tham khảo, vận dụng phù hợp thuộc lĩnh vực phụ trách)

STT Văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành

1 Quyết định 774/QĐ-TTg
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng
05/6/2020

2 Quyết định 808/QĐ-TTg  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 18/6/2020

3 Quyết định 531/QĐ-TTg  Giáo dục và Đào tạo 19/5/2023

4 Quyết định 872/QĐ-TTg  Hội Cựu chiến binh Việt Nam 19/6/2020

5 Quyết định 960/QĐ-TTg  Nội vụ 07/7/2020

6 Quyết định 1178/QĐ-TTg Đối ngoại và hội nhập quốc tế 04/8/2020

7 Quyết định 1285/QĐ-TTg Văn hóa, thể thao 25/10/2022

8 Quyết định 1222/QĐ-TTg Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 11/8/2020

9 Quyết định 1294/QĐ-TTg Khoa học và công nghệ 24/8/2020

10 Quyết định 440/QĐ-TTg  Y tế 22/5/2024

11 Quyết định 1369/QĐ-TTg Công nghiệp và Thương mại 03/9/2020

12 Quyết định 1441/QĐ-TTg Kế hoạch, đầu tư và thống kê 23/9/2020

13 Quyết định 1451/QĐ-TTg Lao động và xã hội 24/9/2020

14 Quyết định 1494/QĐ-TTg Xây dựng 02/10/2020

15 Quyết định 1660/QĐ-TTg Tài nguyên và môi trường 26/10/2020

16 Quyết định 504/QĐ-TTg  Kiểm toán nhà nước 22/4/2022

17 Quyết định 1722/QĐ-TTg Đảng 03/11/2020

18 Quyết định 1923/QĐ-TTg Tài chính, ngân sách 25/11/2020

19 Quyết định 2182/QĐ-TTg Ngân hàng 21/12/2020

20 Quyết định 2238/QĐ-TTg Thông tin và truyền thông 29/12/2020

21 Quyết định 2288/QĐ-TTg Công đoàn Việt Nam 31/12/2020

22 Quyết định 211/QĐ-TTg
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn

phòng Chính phủ
17/02/2021

23 Quyết định  741/QĐ-TTg

Xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành

chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải

quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

20/5/2021

24 Quyết định 71/2003/QĐ-TTg  Ban Nội chính Trung ương 29/4/2003

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-774-QD-TTg-2020-danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-thanh-tra-phong-chong-tham-nhung-444548.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-808-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-cua-Doan-Thanh-nien-Cong-san-Ho-Chi-Minh-444620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-531-QD-TTg-2023-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-giao-duc-566831.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-872-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-Nha-nuoc-muc-do-mat-cua-Hoi-Cuu-chien-binh-Viet-Nam-445557.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-960-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-Noi-vu-446809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1178-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-trong-linh-vuc-doi-ngoai-va-hoi-nhap-quoc-te-449107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1285-QD-TTg-2022-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-van-hoa-the-thao-534305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1222-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-cua-Hoi-Lien-hiep-Phu-nu-Viet-Nam-449875.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1294-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-trong-linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe-451346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-440-QD-TTg-2024-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-y-te-610888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1369-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-Cong-nghiep-va-Thuong-mai-451680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1441-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-453636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1451-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-lao-dong-va-xa-hoi-453787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-1494-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-xay-dung-454481.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1660-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-456061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-504-QD-TTg-2022-Danh-muc-bi-mat-Nha-nuoc-linh-vuc-kiem-toan-511119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1722-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-cua-Dang-456651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1923-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-ngan-sach-458293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-2182-QD-TTg-2020-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-Ngan-hang-459973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-2238-QD-TTg-2020-danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-trong-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-461037.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-2288-QD-TTg-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-461336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-211-QD-TTg-2021-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-Van-phong-Chinh-phu-465187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-741-QD-TTg-2021-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-xay-dung-phap-luat-474865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-71-2003-QD-TTg-Danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-do-tuyet-toi-mat-cua-Ban-Noi-chinh-Trung-uong-50836.aspx


MẪU VĂN BẢN ĐỀ XUẤT DANH MỤC VĂN BẢN MẬT  

(Kèm theo Công văn số 251/ĐHCNĐN-TTPC ngày 08/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC COÂNG NGHỆ ĐỒNG NAI 
ĐƠN VỊ: ……………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /.....-.... 

 

Đồng Nai, ngày        tháng 6 năm 2024 

Kính gửi: Phòng Tổ chức Hành chính 
 

Thực hiện Công văn số 251/ĐHCNĐN-TTPC ngày 08/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai  

“V/v  xây dựng, đề xuất danh mục thuộc độ mật (Mật, Tuyệt mật, Tối mật) của từng loại tài liệu, vật mang bảo vệ bí mật 

trong phạm vi đơn vị mình tham mưu, quản lý” ....(tên đơn vị) đề xuất cụ thể như sau: 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (b/c); 

- Phòng Thanh tra – Pháp chế; 

- Lưu VT, …. 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ.... 

 

 

STT 

Tên văn bản hoặc 

trích yếu nội dung 

văn bản 

Đơn vị chủ trì 

xây dựng văn 

bản 

Thẩm quyền 

ban hành 

Đề xuất độ mật 

(Mật, tuyệt mật, 

tối mật) 

Căn cứ đề xuất: 

Điểm, khoản, điều, xây dựng, đề xuất danh 

mục thuộc độ mật (Mật, Tuyệt mật, Tối mật) 

của từng loại tài liệu, vật mang bảo vệ bí mật 

trong phạm vi đơn vị mình tham mưu, quản lý 

Ghi 

chú 

Ví dụ 

Quyết định thành lập 

Ban đề thi tuyển sinh 

trình độ thạc sĩ 

Phòng Sau Đại 

học 

Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh 

thạc sĩ Trường 

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 

Mật 

Khoản 2, Điều. 2 Quyết định số 531/QĐ-TTg 

ngày 19/5/2023 của Thủ Tướng Chính phủ 

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 

     
 

 


